

Phụ lục III.1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
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	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	581.221,327865 
	246.936 
	82.344 
	246.577,214111 
	5.364,113754 
	

	A
	CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	 Thực hiện dự án 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng Trường THCS Tân Hạnh 
	Tân Hạnh
	7012503
	073
	Đến hết năm 2025
	3055/QĐ-QLDA ngày 16/11/2023
	93.453 
	46.640 
	29.244 
	9.210 
	9.210 
	 
	                        -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Xây dựng hoàn chỉnh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học 
	Trảng Dài
	7971506
	072
	Đến hết năm 2025
	811/QĐ-UBND ngày 21/3/2023
	65.498 
	17.450 
	17.236 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Lê Thị Vân 
	An Bình
	8007976
	072
	Đến hết năm 2026
	1753/QĐ-UBND ngày 20/6/2024
	14.996 
	13.120 
	2.570 
	10.960 
	 
	10.960 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	4
	 Nâng cấp Trường THCS Trảng Dài 
	Trảng Dài
	8010656
	73
	Đến hết năm 2025
	2170/QĐ-UBND ngày 24/08/2023
	43.460 
	39.510 
	13.415 
	25.800 
	 
	25.800 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	5
	 Trường Tiểu học Tân Phong 
	Tân Triều
	7658050
	072
	Đến hết năm 2025
	5191/QĐ-UBND ngày 31/10/2018
	85.057
	49.800
	48.128
	5.300 
	 
	5.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	6
	 Xây dựng trường tiểu học Tân Hiệp, TP. Biên Hòa 
	Tân Hiệp
	7658049
	072
	Đến hết năm 2025
	13919/QĐ-UBND ngày 22/12/2021
	113.157 
	100.468 
	83.349 
	16.784 
	7.620 
	9.164 
	                        -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	b
	 Công trình khởi công mới 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Trường tiểu học Quang Vinh 
	Quang Vinh
	8014696
	72
	Đến hết năm 2026
	843/QĐ-UBND ngày 19/04/2024
	75.057 
	19.900 
	100 
	10.600 
	10.600 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Xây dựng Trường mầm non Tân Vạn 
	Tân Vạn
	7850703
	071
	Đến hết năm 2025
	5479/QĐ-UBND ngày 07/08/2021
	69.913 
	33.040 
	24.399 
	8.600 
	8.600 
	  -   
	                        -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Trường tiểu học Hóa An 2 
	Hóa An
	7705597
	072
	Đến hết năm 2025
	3292/QĐ-UBND ngày 21/6/2021
	88.772 
	51.826 
	35.156 
	15.810 
	6.410 
	9.400 
	                        -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	4
	 Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh thành phố Biên Hòa 
	Quyết Thắng
	7012530
	073
	Đến hết năm 2025
	13594/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	104.202 
	33.657 
	21.884 
	5.690 
	10 
	5.680 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	5
	 Xây dựng, cải tạo Trường mầm non Tân Mai (CS1) 
	Tân Mai
	8029308
	071
	Đến hết năm 2026
	3903/QĐ-UBND ngày 30/8/2024
	23.322 
	10.110 
	10 
	7.340 
	 
	7.340 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	6
	 Xây dựng, cải tạo Trường mầm non Tân Hòa 
	Tân Hòa
	8012158
	071
	Đến hết năm 2026
	1754/QĐ-UBND ngày 20/6/2024
	22.366 
	15.300 
	617 
	7.450 
	 
	7.450 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	7
	 Trường Tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa 
	Long Bình
	7656943
	072
	Đến hết năm 2025
	1000/QĐ-UBND ngày 24/4/2023
	190.218 
	16.765 
	1.760 
	800 
	800 
	  -   
	                        -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	c
	 Thực hiện công tác bồi thường GPMB 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng trường TH Phan Đăng Lưu, thành phố Biên Hòa 
	Thanh Bình
	7656946
	072
	Đến hết năm 2025
	7689/QĐ-UBND ngày 21/12/2020
	70.725 
	2.470 
	1.736 
	10 
	    -   
	      -   
	10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Mở rộng trường THCS Hòa Hưng tại phường An Hòa 
	An Hòa
	7778313
	072
	Đến hết năm 2025
	4470/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	           10.795 
	            9.102 
	 
	                     3.042 
	         3.042 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Trường tiểu học Long Bình Tân 2 
	Long Bình Tân
	7775959
	072
	Đến hết năm 2025
	4473/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	           88.957 
	            2.550 
	            1.478 
	                       100 
	           100 
	              -   
	                        -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	II
	 Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng, cải tạo Trường mầm non Long Bình Tân 
	Long Bình Tân
	8022455
	071
	
	 
	           33.752 
	               210 
	                 -   
	                     1.050 
	 
	         1.050 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương 
	Hố Nai
	8028323
	072
	
	 
	           23.152 
	               400 
	               144 
	                       100 
	 
	           100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Phan Chu Trinh 
	Hố Nai
	8028322
	72
	
	 
	           21.018 
	               400 
	               200 
	                       100 
	              -   
	              -   
	                      100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	4
	 Trường tiểu học Trảng Dài 4 
	Trảng Dài
	8026680
	73
	
	 
	         228.544 
	               460 
	               292 
	                       100 
	              -   
	              -   
	                      100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	5
	 Xây dựng, cải tạo Trường THCS Hoàng Diệu 
	Hố Nai
	7682330
	309
	
	 
	           44.484 
	               400 
	               144 
	                       100 
	              -   
	              -   
	                      100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	B
	 CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	 Thực hiện dự án 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	a
	 Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực QL51 và Khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân 
	Long Bình Tân
	7682330
	309
	Đến hết năm 2025
	1889/QĐ-UBND ngày 11/7/2023
	           88.329 
	          65.086 
	          47.266 
	                   17.800 
	 
	              -   
	                 17.800 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa 
	Bửu Hòa
	7660685
	309
	Đến hết năm 2025
	3698/QĐ-UBND ngày 30/12/2022
	         133.332 
	          50.106 
	          43.450 
	                     5.885 
	              -   
	              -   
	                   5.885 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	b
	 Công trình khởi công mới 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Gia cố bờ sông khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa 
	Hiệp Hòa
	7785985
	312
	Đến hết năm 2025
	5534/QĐ-UBND ngày 08/08/2021
	         197.355 
	          57.400 
	          24.334 
	                     1.820 
	         1.820 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Nâng cấp cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Du với đường N4 phường Bửu Long 
	Bửu Long
	7881708
	309
	Đến hết năm 2025
	4462/QĐ-UBND ngày 19/07/2021 
	            8.675 
	            9.060 
	            2.263 
	                     1.600 
	         1.600 
	 
	                        -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Xây dựng đường nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường Hưng Đạo Vương 
	Quyết Thắng
	7828371
	309
	Đến hết năm 2025
	9385/QĐ-UBND ngày 07/10/2021
	         123.255 
	          34.260 
	          23.493 
	                     3.200 
	         3.200 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	c
	 Thực hiện công tác bồi thường GPMB 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Đường D23 theo quy hoạch (đường vào khu tập thể nhà máy dệt Thống Nhất) 
	Tân Biên
	7875719
	309
	Đến hết năm 2025
	13714/QĐ-UBND ngày 17/12/2021
	           22.617 
	            5.350 
	               159 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Đường nối từ khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp 9,4ha ra đường Trần Quốc Toản 
	Tam Hiệp
	7915677
	309
	Đến hết năm 2025
	2762/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 
	           64.989 
	            6.930 
	               593 
	                   35.000 
	       23.865 
	              -   
	                 11.135 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Đường theo quy hoạch D8 tại phường Quang Vinh 
	Quang Vinh
	8005495
	309
	Đến hết năm 2025
	1991/QĐ-UBND ngày 08/07/2023
	           42.817 
	            6.160 
	               102 
	                       120 
	              -   
	              -   
	                      120 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	4
	 Đường kết nối Huỳnh Văn Nghệ và đường ven sông Đồng Nai (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài) 
	Bửu Long
	7922108
	309
	Đến hết năm 2025
	381/QĐ-UBND ngày 07/03/2024
	           51.634 
	            7.100 
	               189 
	                       100 
	              -   
	              -   
	                      100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	II
	 Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Chỉnh trang hành lang suối Linh 
	Tam Hiệp, Long Long Bình, An Bình, Bình Đa
	7891177
	312
	
	 
	           30.000 
	               130 
	                 -   
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Đường vào trường THPT Nam Hà 
	Hiệp Hòa
	7711973
	309
	
	 
	           10.953 
	               170 
	               163 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Xây dựng đường D10 tại phường Quang Vinh 
	Quang Vinh
	7915268
	309
	
	 
	           40.247 
	               410 
	                   5 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	4
	 Nâng cấp, mở rộng cầu Ông Gia, đường Trần Quốc Toản, phường An Bình 
	An Bình
	8132568
	
	
	 
	           12.000 
	                10 
	 
	                         10 
	 
	 
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	5
	 Xây dựng cầu Bà Bột, phường Tam Hiệp 
	Tam Hiệp
	8132569
	
	
	 
	           10.000 
	                10 
	 
	                       210 
	 
	 
	                      210 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	6
	 Xây dựng đường liên khu 3-4 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa 
	Long Bình
	7931277
	309
	
	 
	         125.179 
	               580 
	                   9 
	                         20 
	              -   
	              -   
	                        20 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	C
	 HẠ TẦNG, TÁI ĐỊNH CƯ 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	 Thực hiện dự án 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	a
	 Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư Tân Hạnh 4,2ha 
	Tân Hạnh
	7571527
	309
	Đến hết năm 2025
	2717/QĐ-UBND ngày 03/8/2022
	         110.000 
	          74.500 
	          59.203 
	                   11.931 
	 
	              -   
	                 11.931 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Xây dựng Hạ tầng khu tái định cư phường Bửu Hòa 
	Bửu Hòa
	
	
	Đến hết năm 2025
	3902/QĐ-UBND ngày 23/8/2018
	           75.400 
	          47.757 
	          38.063 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thống Nhất và Tân Mai, thành phố Biên Hòa  
	phường Thống Nhất và phường Tân Mai
	7775076
	309
	Đến hết năm 2025
	3536/QĐ-UBND ngày 05/6/2025
	      1.054.532 
	        953.884 
	         808.640 
	                 149.970 
	       82.481 
	              -   
	                 67.489 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	b
	 Thực hiện công tác bồi thường GPMB 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa 
	Tân Vạn
	7660013
	309
	Đến hết năm 2025
	574/QĐ-UBND ngày 18/01/2018
	         101.409 
	        109.726 
	          35.226 
	                   74.558 
	       60.000 
	              -   
	                 14.558 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Xây dựng khu dân cư phục vụ TĐC phường Bình Đa (quy mô khoảng 3ha) 
	Bình Đa
	7711974
	309
	Đến hết năm 2025
	2661/QĐ-UBND ngày 25/05/2020
	         154.212 
	          96.921 
	          77.633 
	                   18.963 
	       18.963 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất 
	Thống Nhất
	7685374
	309
	Đến hết năm 2025
	8053/QĐ-UBND ngày 24/12/2020
	           72.922 
	          34.410 
	          29.828 
	                     4.545 
	         4.545 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	4
	 Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (6,2ha)  
	Tam Hiệp
	7708087
	309
	Đến hết năm 2025
	2484/QĐ-UBND ngày 14/5/2020; 70/NQ-HĐND ngày 20/12/2022
	         436.483 
	        416.482 
	         224.545 
	                   70.575 
	         4.060 
	              -   
	                 66.515 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	II
	 Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Hạ tầng Khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,3ha phường Bửu Long 
	Bửu Long
	7871590
	309
	
	 
	         383.822 
	               670 
	               459 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Khu dân cư phục vụ tái định cư 2, phường Hiệp Hòa 
	Hiệp Hòa
	7881709
	309
	
	 
	           91.026 
	               170 
	                 97 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Xây dựng hạ tầng tái định cư phường Tân Biên (dự án 2) 
	Tân Biên
	7876145
	309
	
	 
	         119.406 
	               520 
	               278 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	4
	 Hạ tầng khu tái định cư 7,4 ha phường Bửu Long 
	Bửu Long
	8149852
	309
	
	 
	         500.000 
	               220 
	                 -   
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	5
	 Xây dựng hạ tầng khu tái định cư 2 phường Tân Hiệp 
	Tân Hiệp
	7915266
	309
	
	 
	           53.000 
	               210 
	                 77 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	6
	 Hạ tầng khu tái định cư 2 phường Long Bình Tân 
	Long Bình Tân
	7915267
	309
	
	 
	           38.033 
	               870 
	               405 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	7
	 Xây dựng hạ tầng khu dân cư và tái định cư phường Trảng Dài 
	Trảng Dài
	8148473
	309
	
	 
	         154.037 
	               120 
	 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	D
	 CÁC CÔNG TRÌNH QL NHÀ NƯỚC 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	 Thực hiện dự án 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	a
	 Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thành phố Biên Hòa 
	Quang Vinh
	
	
	
	 
	         93.941   
	        85.300   
	 
	                   17.840 
	 
	 
	                 17.840 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	 
	 Khởi công mới 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường Bửu Hòa 
	Bửu Hòa
	
	
	
	 
	         10.000   
	          8.750   
	 
	                     8.000 
	 
	 
	                   8.000 
	 
	UBND phường Biên Hòa

	2
	 Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa 
	Tân Hòa
	
	
	
	 
	          6.200   
	          5.900   
	 
	                     5.800 
	 
	 
	                   5.800 
	 
	UBND phường Hố Nai

	3
	 Xây dựng  mới Trụ sở làm việc Công an xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa 
	Long Hưng
	
	
	
	 
	          9.663   
	          8.200   
	 
	                       410 
	 
	 
	                      410 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	b
	 Thực hiện công tác bồi thường GPMB 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng và mở rộng chợ Hóa An 
	Hoá An
	7658051
	321
	Đến hết năm 2025
	4763/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	           84.434 
	          47.494 
	          47.443 
	                         50 
	              -   
	              -   
	                        50 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Bảo tồn, tôn tạo khu lăng mộ Trịnh Hoài Đức 
	Trung Dũng
	7776888
	161
	Đến hết năm 2025
	343/QĐ-UBND ngày 12/2/2009; 78/NQ-HĐND ngày 20/7/2023
	         170.247 
	          14.280 
	                 34 
	                         20 
	             10 
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Trụ sở bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Biên Hòa và Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố 
	Thống Nhất
	8016764
	341
	Đến hết năm 2027
	938/QĐ-UBND ngày 04/05/2024 
	           91.083 
	            1.510 
	            1.172 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	II
	 Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh Hồ điều hòa, phường Quang Vinh 
	Quang Vinh
	7719164
	312
	
	 
	           35.100 
	               204 
	               203 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường Hố Nai 
	Hố Nai
	8101547
	341
	
	 
	           12.099 
	               150 
	 
	                       100 
	              -   
	              -   
	                      100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	E
	 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	 Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	
	 
	                 -   
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh thành phố Biên Hòa 
	Thống Nhất
	
	
	
	 
	                 -   
	               160 
	 
	                         10 
	              -   
	              -   
	                        10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông tại 19 phường, xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa 
	TPBH
	
	
	
	 
	                 -   
	                40 
	 
	                         40 
	              -   
	              -   
	                        40 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	F
	 CÔNG TRÌNH TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN 
	
	
	
	
	 
	                 -   
	        10.000   
	                 -   
	                   10.000 
	              -   
	              -   
	                 10.000 
	 
	

	1
	 Xây dựng mới khối 04 phòng học, phòng họp, phòng hỗ trợ học tập và các công trình phụ trợ trường TH Tân Phong A 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	 Trường TH Trần Quốc Toản 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	 Trường TH Phù Đổng 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	4
	 Đường D9 (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Hoa đến đường Võ Thị Sáu) 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	5
	 Đường liên khu phố 8B vào khu hành chính và khu tái định cư phường Tân Biên 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	6
	 Xây dựng đường liên khu phố 3-4-5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	7
	 Sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước dọc tuyến đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	8
	 Trường Mầm non Tân Phong 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	9
	 Xây dựng thêm các phòng học bộ môn và hội trường Trường THCS Ngô Gia Tự 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	10
	Xây dựng thêm 24 phòng học và khối hiệu bộ trường TH Tam Phước 2
	
	7889409
	
	
	 
	 
	 
	 
	         3.277,217000 
	 
	 
	       1.167,807237 
	   2.109,409763 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	11
	Xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh 
	
	7012270
	
	
	 
	 
	 
	 
	             93,907491 
	 
	 
	                        -   
	       93,907491 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	12
	Trung tâm dịch vụ, hành chính công
	
	7610764
	
	
	 
	 
	 
	 
	         1.994,745500 
	 
	 
	                        -   
	   1.994,745500 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	13
	 Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Tân Hiệp
	
	7656944
	
	
	 
	 
	 
	 
	         1.166,051000 
	 
	 
	                        -   
	   1.166,051000 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	14
	Nạo vét suối Tân Mai
	
	7601040
	
	
	 
	 
	 
	 
	         1.254,198000 
	 
	 
	       1.254,198000 
	                    -   
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	15
	Trường Mẫu giáo Tân Phong 
	
	7658046
	
	
	 
	 
	 
	 
	         2.468,599874 
	 
	 
	       2.468,599874 
	                    -   
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	16
	 Xây dựng thêm 24 phòng học + 04 phòng học và các phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Bình Đa
	
	7889407
	
	
	 
	 
	 
	 
	            238,827000 
	 
	 
	          238,827000 
	                    -   
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	17
	Chống ngập tại đường Đồng Khởi (đoạn từ cầu 
Đồng Khởi Km3+375 đến ngã 3 Thiết Giáp Km4+750)
	
	7966178
	
	
	 
	 
	 
	 
	            274,782000 
	 
	 
	          274,782000 
	                    -   
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	G
	 CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO PHƯỜNG XÃ  
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 CÁC CÔNG TRÌNH QL NHÀ NƯỚC 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	 Thực hiện dự án 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Sửa chữa, cải tạo Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng phường Tam Phước 
	
	
	
	
	441/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	1.635
	1.700 
	 
	                     1.500 
	 
	 
	                   1.500 
	 
	UBND phường Tam Phước

	II
	 Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Xây dựng Văn phòng khu phố 2 phường Tân Phong 
	
	
	
	
	 
	 
	700 
	 
	                       100 
	 
	 
	                      100 
	 
	UBND phường Tân Triều

	2
	 Sửa chữa, cải tạo Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng phường Long Bình Tân 
	
	
	
	
	 
	2.700
	2.700 
	 
	                         50 
	 
	 
	                        50 
	 
	UBND phường Long Hưng

	3
	 Sửa chữa, cải tạo Trung tâm văn hoá, thể thao và học tập cộng đồng phường Bình Đa 
	
	
	
	
	 
	2.400
	2.350 
	 
	                         50 
	 
	 
	                        50 
	 
	UBND phường Tam Hiệp

	 
	 CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	

	I
	 Thực hiện dự án 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 Khởi công mới 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Tỏ nối dài tại khu phố 1 phường An Hòa 
	
	
	
	
	263/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	1.399
	400 
	 
	                       300 
	 
	 
	                      300 
	 
	UBND phường Long Hưng

	II
	 Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	
	 
	31.310
	 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Lập, khu phố 8, phường Tam Hiệp 
	
	
	
	
	 
	3.800
	3.800
	 
	                       100 
	 
	 
	                      100 
	 
	UBND phường Tam Hiệp

	2
	 Cải tạo, nâng cấp đường hẻm 738 Phạm Văn Thuận, Khu phố 7 - 8, phường Tam Hiệp 
	
	
	
	
	 
	4.300
	4.300
	 
	                       100 
	 
	 
	                      100 
	 
	UBND phường Tam Hiệp

	3
	 Cải tạo, sửa chữa tuyến đường và xây dựng hệ thống thoát nước của hẻm 1464, khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước 
	
	
	
	
	 
	1.890
	1.890
	 
	                       100 
	 
	 
	                      100 
	 
	UBND phường Tam Phước

	4
	 Cải tạo, sửa chữa tuyến đường và xây dựng hệ thống thoát nước của đường hẻm 80, phường Tam Phước 
	
	
	
	
	 
	820
	820
	 
	                         50 
	 
	 
	                        50 
	 
	UBND phường Tam Phước

	5
	 Đầu tư hệ thống thoát nước đường Phạm Văn Thuận (Từ hẻm chùa Long Quan Tự đến điểm tiếp giáp mương cuối chợ Tân Mai) 
	
	
	
	
	 
	830
	830
	 
	                         50 
	 
	 
	                        50 
	 
	UBND phường Tam Hiệp

	6
	 Sửa chữa, nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường giao thông khu dân cư khu phố 7 và khu phố 7A, phường Long Bình 
	
	
	
	
	 
	4.890
	2.445
	 
	                       100 
	 
	 
	                      100 
	 
	UBND phường Long Bình

	7
	 Nâng cấp Tuyến đường nối từ đường Huỳnh Mẫn Đạt tại phường Hóa An đến đoạn tiếp giáp đường Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
	
	
	
	
	 
	14.780
	14.750
	 
	                       100 
	 
	 
	                      100 
	 
	UBND phường Biên Hòa

	8
	 Sửa chữa Trụ sở UBND phường Tân Vạn 
	
	
	
	
	 
	2.250
	2.200
	 
	                         50 
	 
	 
	                        50 
	 
	UBND phường Biên Hòa

	9
	 Sửa chữa Trụ sở làm việc UBND phường An Bình 
	
	
	
	
	 
	2.300
	2.250
	 
	                         50 
	 
	 
	                        50 
	 
	UBND phường Trấn Biên




